
* DANH SÁCH CÁC ĐỘI: * SEMA THI ĐẤU:

TT Đội bóng Mã số 1 FC Quán 49 Xanh lá Cam FC Quán 46 17

01 FC Hàm Thuận Nam 27 T1 T9

02 FC Sacombank 31 2 FC Minh Hiền Trắng Đỏ FC ĐaMi PTP 18

03 FC BV An Phước 6 T17 T21

04 FC Lotte Mart 8 3 FC Sài Gòn-Phú Hải Đen Đỏ FC Nam Việt 19

05 FC Hoàng Vũ 10 T2 T10

06 FC Khỏe Sports 21 4 FC Hoàng Chinh Xanh lá Vàng FC LA Music 20

07 FC Chính Nghĩa 28 T25 T27

08 FC Điện lực BT 15 5 FC Đăng Tiến Nâu Trắng FC Khỏe Sports 21

09 FC Nam Việt 19 T3 T11

10 FC Sài Gòn-Phú Hải 3 6 FC BV An Phước Vàng Nâu FC CaFe Sỏi Đá 22

11 FC ĐaMi PTP 18 T18 T22

12 FC Tầm Hưng 30 7 FC Cẩm Vân Đen Xanh lá FC SeaLinks City 23

13 FC Minh Khang 9 T4 T12

14 FC Võ Đắt 16 8 FC Lotte Mart Xanh T29 - T30 X. dương FC Sỹ Linh 24

15 FC Hoàng Diệp 11

16 FC SeaLinks City 23 9 FC Minh Khang Xanh Xanh lá FC VietNam Shop 25

17 FC Đăng Tiến 5 T5 T13

18 FC Phát Tài 12 10 FC Hoàng Vũ Đỏ Đen FC Thế Nguyên 26

19 FC Mũi Né Nhỏ 32 T19 T23

20 FC VietNam Shop 25 11 FC Hoàng Diệp Xanh lá Vàng FC Hàm Thuận Nam 27

21 FC Quán 49 1 T6 T14

22 FC Nhất Lâm 14 12 FC Phát Tài X.dương Xanh FC Chính Nghĩa 28

23 FC Hoàng Chinh 4 T26 T28

24 FC Tuyền Vũ 29 13 FC 147 LaGi Đen Nâu FC Tuyền Vũ 29

25 FC Sỹ Linh 24 T7      T31: Tranh 3 T15

26 FC LA Music 20 14 FC Nhất Lâm Xanh lá      T32: Chung kết Cam FC Tầm Hưng 30

27 FC Thế Nguyên 26 T20 T24

28 FC Minh Hiền 2 15 FC Điện Lực Cam Trắng FC Sacombank 31

29 FC 147 LaGi 13 T8 VĐ: T16

30 FC Quán 46 17 16 FC Võ Đắt Xanh Nhì: Đỏ FC Mũi Né Nhỏ 32

31 FC Cẩm Vân 7 Ba:

32 FC CaFe Sỏi Đá 22 Tư:

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI PHONG TRÀO TOÀN QUỐC - CÚP BIA SAIGON NĂM 2015, KHU VỰC BÌNH THUẬN 
(Thi đấu: Từ ngày 05/12 - 08/12/2015, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

-----------------------------------------------------------------------------------------

KẾT QUẢ
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QUẢ

LUÂN 

LƯU
8h00 - 9h00 01 FC Quán 49 Xanh - Trắng FC Minh Hiền

9h00 - 10h00 02 FC Sài Gòn-Phú Hải Đen - Xanh FC Hoàng Chinh

14h00 - 15h00 03 FC Đăng Tiến Nâu - Vàng FC BV An Phước

15h00 - 16h00 04 FC Cẩm Vân Đen - Xanh FC Lotte Mart

16h00 - 17h00 05 FC Minh Khang Xanh - Đỏ FC Hoàng Vũ

17h00 - 18h00 06 FC Hoàng Diệp Xanh - X.dương FC Phát Tài

18h00 - 19h00 07 FC 147 La Gi Đen - Xanh FC Nhất Lâm

19h00 - 19h30

19h30 - 20h30 08 FC Điện lực BT Cam - Xanh FC Võ Đắt

20h30 - 21h30 09 FC Quán 46 Cam - Đỏ FC ĐaMi PTP

21h30 - 22h30 10 FC Nam Việt Đỏ - Vàng FC LA Music

8h00 - 9h00 11 FC Khỏe Sports Trắng - Nâu FC Cafe Sỏi Đá

9h00 - 10h00 12 FC Sea Links City Xanh - X.dương FC Sỹ Linh

10h00 - 11h00 13 FC Vietnam Shop Xanh - Đen FC Thế Nguyên

14h00 - 15h00 14 FC Hàm Thuận Nam Vàng - Xanh FC Chính Nghĩa

15h00 - 16h00 15 FC Tuyền Vũ Nâu - Cam FC Tầm Hưng

16h00 - 17h00 16 FC Sacombank Trắng - Đỏ FC Mũi Né Nhỏ

17h00 - 18h00 17 Thắng T1 - Thắng T2

18h00 - 19h00 18 Thắng T3 - Thắng T4

19h00 - 20h00 19 Thắng T5 - Thắng T6

20h00 - 21h00 20 Thắng T7 - Thắng T8

21h00 - 22h00 21 Thắng T9 - Thắng T10

Chiều Vòng loại

Tối 1/16

Vòng loại

06/12

(CN)

Sáng Vòng loại

LỊCH THI ĐẤU KHU VỰC BÌNH THUẬN

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI PHONG TRÀO TOÀN QUỐC - CÚP BIA SAIGON NĂM 2015
(Thời gian: Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2015, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

--------------------------------------------------------

05/12

(Thứ 7)

Sáng Vòng loại

Chiều Vòng loại

Tối

      KHAI MẠC GIẢI



8h00 - 9h00 22 Thắng T11 - Thắng T12

9h00 - 10h00 23 Thắng T13 - Thắng T14

10h00 - 11h00 24 Thắng T15 - Thắng T16

18h00 - 19h00 25 Tứ Kết 1 Thắng T17 - Thắng T18

19h00 - 20h00 26 Tứ Kết 2 Thắng T19 - Thắng T20

20h00 - 21h00 27 Tứ Kết 3 Thắng T21 - Thắng T22

21h00 - 22h00 28 Tứ Kết 4 Thắng T23 - Thắng T24

8h00 - 9h00 29 Bán Kết 1 Thắng T25 - Thắng T26

9h00 - 10h00 30 Bán Kết 2 Thắng T27 - Thắng T28

18h00 - 19h00 31 Tranh 3 Thua T29 - Thua T30

19h00 - 19h30

19h30 - 20h30 32 Chung Kết Thắng T29 - Thắng T30

20h30

* GHI CHÚ:
- Thời gian ghi trong lịch có thể sớm hoặc trễ hơn tùy tình hình thực tế các trận đấu diễn ra.

- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ thay đổi lịch thi đấu và sẽ có Thông báo gửi các đội bóng được biết.

BAN TỔ CHỨC

       LỄ TỔNG KẾT GIẢI

      BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI

07/12

(Thứ 2)

- Các đội có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để khởi động và Huấn luyện viên đăng ký đội hình thi đấu với Trọng tài thứ 3.
- Trong mỗi trận đấu, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) thì khu vực kỹ thuật sẽ ở bên trái bàn Trọng tài thứ 3.

- Các đội bóng phải mặc đúng trang phục do Ban Tổ chức cung cấp, không được in thêm bất kỳ logo hay tên lên trang phục thi đấu. Nếu có sự 

trùng màu áo thi đấu, thì đội đứng sau (theo lịch thi đấu) sẽ là đội mặc áo bip do Ban Tổ chức cung cấp.

- Khu vực kỹ thuật của mỗi đội chỉ gồm các thành viên có đăng ký danh sách gửi Ban Tổ chức (gồm Trưởng đoàn, Huấn luyện viên và các cầu 

thủ dự bị).

- Các đội bóng tham dự giải phải cử lực lượng VĐV tham dự tại buổi Lễ Khai mạc giải. Nếu đội bóng nào vắng mặt thì xem như bỏ cuộc.

08/12

(Thứ 3)

Sáng

Tối

Sáng 1/16

Tối


